
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.62.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
16/09/1999HảiTrần Nam03031713141

5.66.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
23/10/1999TiềnHuỳnh Hiếu03031713822

4.64.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
09/12/1999TínLưu Phước03031713853

6.06.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
02/11/1999KhoaĐỗ Văn03031714314

4.64.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
28/10/1999NhãTrần Thanh03031714415

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
03/11/1999TrungTrịnh Công03031714846

5.24.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
01/12/1999TứLê Văn Trương03031714917

6.06.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
18/01/1999UyNguyễn Hà03031714928

5.96.06.05.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
22/04/1998ThạchTrần Ngọc03031611739

6.06.06.06.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
27/06/1999DươngLâm Hoàng030317110610

5.65.06.07.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
02/08/1999HoàngTrần Đức030317122911

6.16.06.07.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
13/12/1999LộcPhan Tài030317125312

5.96.06.05.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
18/09/1999TrườngNguyễn Quang030317129013

6.67.06.07.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
01/02/1999DuyLê Đức030317150514

6.98.06.05.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
08/03/1999ToànPhạm Xuân030317157715
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